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DANH MỤC TÀI SẢN THANH LÝ 
(Kèm theo Thông báo số     ngày 23 tháng 12 năm 2011) 

 

TT 
Tên vật tư, trang  

thiết bị  

Nơi tập 

kết tài 

sản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng 

Giá khởi 

điểm (VNĐ) 

Ghi 

chú 

I LÔ 01: MÁY TÍNH VÀ CÁC THIẾT BỊ VĂN PHÒNG 

1 Màn hình máy tính Khu A – 
Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương 

cái 77 90.000 đ/c  

2 Cây máy tính, chuột, 

bàn phím bộ 81 

15.000 đ/kg 

3 Máy chủ cái 01 15.000 đ/kg 
4 Máy tính xách tay cái 07 15.000 đ/kg 
5 Máy in cái 09 100.000 đ/c 

6 Máy photo cái 04 300.000 đ/c 

7 Máy chiếu cái 02 100.000 đ/c 

8 Màn chiếu cái 01 40.000 đ/c 

9 Ovaher cái 03 90.000 đ/c 

10 Máy quét Scan cái 02 120.000 đ/c 

II LÔ 02: BÀN, GHẾ, TỦ 

1 Tủ tài liệu Khu A – 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương 

Chiếc 4 20.000 đ/c  

2 Bàn làm việc Chiếc 4 20.000 đ/c 

3 Ghế Xuân Hòa Chiếc 62 10.000 đ/c 

4 Ghế xoay Inox Chiếc 23 8.000 đ/kg 

5 Bàn quầy Chiếc 01 20.000 đ/c 

6 Bộ xa lông Bộ 02 200.000 đ/bộ 

III LÔ 03: THIẾT BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ 

1.  Quạt trần Khu A – 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 
Dương 

 

 

 

 

 

 

 

Khu A – 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương 

Chiếc 
60 

30.000 đ/c  

2.  Cục nóng Điều hòa  

Funiki (01); LG (01); 

National (03) 

cái 05 300.000 đ/c 

3.  Mặt lạnh  Điều hòa LG 

(01); National (02) 

cái 02 200.000 đ/c 

4.  Điều hòa Toshiba Cái 
07 

350.000 đ/c 

5.  Quạt treo tường Chiếc 
11 

20.000 đ/c 

6.  Quạt cây Chiếc 01 25.000 đ/c 

7.  Bếp điện liên xô cũ Chiếc 01 10.000 đ/c 

8.  Bộ lưu điện Chiếc 03 100.000 đ/c 

9.  Bình nóng lạnh Chiếc 01 500.000 đ/c 

10.  Tivi Chiếc 01 150.000 đ/c 

11.  Siêu nhôm mất nắp Chiếc 01 10.000 đ/c 

12.  Chuyển dòng nhật Chiếc 01 50.000 đ/c 
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13.  Trụ ghi điện Chiếc 01 20.000 đ/c 

14.  Đài Sony phòng tiếng Chiếc 01 50.000 đ/c 

15.  Âm ly Chiếc 02 100.000 đ/c 

16.  Bóng đèn trang trí Chiếc 02 15.000 đ/c 

17.  Biến thế Chiếc 01 25.000 đ/c 

18.  Ổn áp Chiếc 02 80.000 đ/c 

19.  Đầu video Chiếc 01 30.000 đ/c 

IV LÔ 04: THIẾT BỊ Y TẾ 

1.  Máy  điện giải Khu A – 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương 

chiếc 01 
8.000 đ/kg  

2.  Máy quang kế 
chiếc 02 

8.000 đ/kg 

3.  Máy quang phổ kế  
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

4.  Máy li tâm 
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

5.  Máy cất nước 
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

6.  Tủ ấm   
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

7.  Nồi cách thủy 
chiếc 02 

8.000 đ/kg 

8.  Máy sinh hóa 
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

9.  Nồi hấp 
chiếc 04 

8.000 đ/kg 

10.  Đồng hồ bấm dây 
chiếc 06 

8.000 đ/kg 

11.  Nhiệt kế 
chiếc 20 

8.000 đ/kg 

12.  Đệm nước 
chiếc 03 

8.000 đ/kg 

13.  Bình ôxy  

 

Khu A – 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

Dương 

chiếc 02 
8.000 đ/kg 

14.  Huyết áp  
chiếc 03 

8.000 đ/kg 

15.  Máy ghế nha khoa  
chiếc 08 

8.000 đ/kg 

16.  Máy khoan xách tay 
bộ 02 

8.000 đ/kg 

17.  Máy khoan mô tơ treo 
chiếc 15 

8.000 đ/kg 

18.  Tủ sấy 
chiếc 04 

8.000 đ/kg 

19.  Máy xì khô lưu động 
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

20.  Bộ hàm ma và micro 
motơ chiếc 08 

8.000 đ/kg 

21.  Máy xoa bóp rung 

Đinatron bộ 02 

8.000 đ/kg 

22.  Máy sóng ngắn TQ 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 
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23.  Máy siêu âm 

DIVLTRRA chiếc 

01 8.000 đ/kg 

24.  Máy điện phân 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

25.  Máy tập đa năng 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

26.  Bàn chạy 4 tác dụng 
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

27.  Bộ tập cử động đùi 
chiếc 02 

8.000 đ/kg 

28.  Băng tập chạy 
chiếc 01 

8.000 đ/kg 

29.  Máy đo điện dy 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

30.  Máy Diafilm 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

31.  Khám tai mũi họng 
cái 06 

8.000 đ/kg 

32.  Điện tim ĐK1T 03M2 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

33.  Tập leo núi 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

34.  Xe đạp TT đen 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

35.  Xe lăn/Trung quốc 
chiếc 02 

8.000 đ/kg 

36.  Xe tiêm 2 tầng 
chiếc 02 

8.000 đ/kg 

37.  Tạ tập tay 
chiếc 06 

8.000 đ/kg 

38.  Dàn tạ đa năng 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

39.  Kính hiển vi  
chiếc 12 

8.000 đ/kg 

40.  Máy rửa dụng cụ 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

41.  Ống nghe 
chiếc 

10 8.000 đ/kg 

V LÔ 05: CÁC LOẠI MÁY MÓC, THIẾT BỊ KHÁC 

1.  Thùng romine  
cái 02 

8.000 đ/kg  

2.  Chậu nhựa 
chiếc 01 

5.000 đ/kg 

3.  Máng gội đầu 
chiếc 03 

5.000 đ/kg 

4.  Nồi luộc dụng cụ TQ  

 

Khu A – 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

chiếc 02 
8.000 đ/kg 

5.  Lắc eo Đài loan 
chiếc 01 

10.000 đ/c 

6.  Búp bê to 
chiếc 02 

5.000 đ/kg 

7.  Đèn cực tím  
chiếc 01 

5.000 đ/kg 

8.  Đèn hồng ngoại 
chiếc 

01 5.000 đ/kg  

9.  Mô hình đáy chậu 

thạch cao chiếc 02 

5.000 đ/kg 

10.  Mô hình thắt lưng đùi 
chiếc 

01 5.000 đ/kg 
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nhựa Dương 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu A – 

Trường 

Đại học 

Kỹ thuật 

Y tế Hải 

11.  Tranh vẽ tai 
tờ 

01 5.000 đ/kg 

12.  Tranh vẽ sinh dục nữ 
tờ 

01 5.000 đ/kg 

13.  Da tuyến mồ hôi thạch 

cao chiếc 02 
5.000 đ/kg 

14.  Khí quản phổi nhựa 
chiếc 02 

5.000 đ/kg 

15.  Người đứng nam 
chiếc 02 

5.000 đ/kg 

16.  Mô hình thận thạch cao 
chiếc 02 

5.000 đ/kg 

17.  Tai nhựa 
chiếc 02 

5.000 đ/kg 

18.  Cạc chuyển đổi 
chiếc 01 

5.000 đ/kg 

19.  Đèn đọc film nhỏ 
chiếc 03 

5.000 đ/kg 

20.  Găng tay chì 
đôi 01 

5.000 đ/kg 

21.  Ống nghe 
chiếc 02 

5.000 đ/kg 

22.  Bốc thụt men 
chiếc 01 

5.000 đ/kg 

23.  Kẹp rửa film 
chiếc 24 

5.000 đ/kg 

24.  Switch 8 cổng 
chiếc 

01 5.000 đ/kg 

25.  Bình nóng lạnh 
chiếc 

01 300.000 đ/c 

26.  Bồn tắm 
chiếc 

01 200.000 đ/c 

27.  HUB 24 cổng 
chiếc 

01 40.000 đ/c  

 

 

 

 

 

 

 

28.  Bảng fooc 
chiếc 

01 15.000 đ/c 

29.  Bàn sắt để mô hình 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

30.  Bàn thay băng mặt kính 
chiếc 

01 20.000 đ/c 

31.  Bàn điều khiển dạy 

tiếng Anh chiếc 

01 20.000 đ/c 

32.  Nồi áp suất 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

33.  Cọc truyền 
chiếc 

01 8.000 đ/kg 

34.  Ru băng máy chữ 
cái 03 

5.000 đ/kg 

35.  Búa phản xạ cái 
13 

8.000 đ/kg 

36.  Đĩa ảnh cái 
58 

3.000 đ/kg 

37.  Sắt ống tròn 
cây 

01 8.000 đ/kg 

38.  Chì điện quang 
miếng 40 

8.000 đ/kg 

39.  Micro cầm tay Hung 
cái 01 

8.000 đ/kg 
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40.  Máy dán nilon Dương 
cái 

01 8.000 đ/kg 

41.  Ống nhổ 
cái 03 

8.000 đ/kg 

42.  Phế dung kế 
cái 

01 8.000 đ/kg 

43.  Ca đựng nước nhựa cái 
04 

5.000 đ/kg 

44.  Cốc nhựa cái 
10 

5.000 đ/kg 

45.  Thìa café cái 
10 

8.000 đ/kg 

46.  Phích đựng vacxin cái 
01 

8.000 đ/kg 

47.  Xà đơn cái 
01 

8.000 đ/kg 

48.  Xà kép cái 
01 

8.000 đ/kg 

 

HIỆU TRƯỞNG 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

KIỂM KÊ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN 

 


